
Đơn vị tính: đồng

 Stt
Nội dung  Số đầu năm  Số cuối năm 

I
Tài sản ngắn hạn             12,364,066,540               9,311,745,283 

1
Tiền      11,419,862,319               8,306,255,042 

2
Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư  ngắn  hạn khác

-  Chứng khoán tự doanh

-  Chứng khoán đầu tư ngắn hạn của người uỷ thác đầu tư

-  Đầu tư ngắn hạn

-  Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn
3

Các khoản phải thu           791,930,000                  742,200,000 
4

Vật liệu, công cụ tồn kho
5

Tài sản ngắn hạn khác           152,274,221                  263,290,241 
II

Tài sản dài hạn           1,604,616,453               1,835,196,053 
1

Tài sản cố định        1,235,165,323               1,513,340,763 

-  Tài sản cố định hữu hình           897,120,323               1,259,807,013 

-  Tài sản  cố định thuê tài chính

-  Tài sản cố định vô hình           338,045,000                  253,533,750 
2

Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác
3

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang  
4

Tài sản dài hạn khác           369,451,130                  321,855,290 
III

TỔNG CỘNG TÀI SẢN      13,968,682,993             11,146,941,336 
IV

Nợ phải trả        4,111,388,087               1,516,638,355 
1

 Nợ ngắn hạn        4,111,388,087               1,516,638,355 
2

 Nợ dài hạn
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I.                  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN   



VI
Nguồn vốn chủ sở hữu        9,857,294,906               9,630,302,981 

1
 Vốn góp ban đầu        9,750,000,000               9,750,000,000 

2
 Vốn bổ sung               5,364,745                      5,364,745 

3
 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối           101,930,161                (125,061,764)

4
 Vốn điều chỉnh

VII
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN      13,968,682,993             11,146,941,336 

II.  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT Chỉ tiêu  Năm nay  Năm trước 
1 Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán

       3,784,021,042               2,802,135,117 
2 Các khoản giảm trừ doanh thu

3 Doanh thu thuần
       3,784,021,042               2,802,135,117 

4 Thu lãi đầu tư

5 Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán và lãi đầu tư 
       3,784,021,042               2,802,135,117 

6 Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán   
          676,362,935                  690,657,286 

7 Lợi nhuận gộp 
       3,107,658,107               2,111,477,831 

8 Chi phí quản lý  
       3,334,617,561               1,993,907,625 

9 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán 
        (226,959,454)                  117,570,206 

10 Lợi nhuận ngoài hoạt động kinh doanh
                 (32,471)                  (10,275,300)

11 Tổng lợi nhuận trước thuế 
        (226,991,925)                  107,294,906 

12 Lợi nhuận tính thuế (Lợi nhuận trước thuế  - lãi đầu tư) 
        

13 Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp

14 Lợi nhuận sau thuế 
        (226,991,925)                  107,294,906 

 15 Lãi cơ bản trên cổ phiếu    (nếu có)
                      (233)                                110 

16 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu    (nếu có)

                        

III.  CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT Chỉ tiêu  Đơn vị tính  Kỳ trước Kỳ báo 
cáo



Cơ cấu tài sản

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
                              11.5         16.5 

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
                              88.5         83.5 

Cơ cấu nguồn vốn

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn
                              29.4         13.6 

- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn
                              70.6         86.4 

Khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán nhanh
                              3.01         6.14 

- Khả năng thanh toán hiện hành
                              3.01         6.14 

Tỷ suất lợi nhuận

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
1.54                                        (1.81)

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
                              3.83        (6.00)

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu
                              1.09      (2.357)

                                                Tổng Giám đốc
                                               (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

1  % 

2  % 

3  Lần 

4  % 


